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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /SKHCN-KHTC
V/v mời báo giá thẩm định giá dự toán Thuê 
phần mềm, ứng dụng tại Trung tâm Giám sát 

Điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2026

Kính gửi: Các Đơn vị thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê dịch vụ công 
nghệ thông tin: Thuê phần mềm, ứng dụng tại Trung tâm Giám sát Điều hành 
đô thị thông minh (IOC) tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-SKHCN ngày 17/4/2026 của Sở Khoa học 
và Công nghệ về việc thực hiện nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 
Thuê phần mềm, ứng dụng tại Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông 
minh (IOC) tỉnh;

Để có cơ sở thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai trân trọng kính mời các đơn 
vị quan tâm, có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi báo giá phí dịch vụ 
thẩm định giá cho dự toán nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về tài sản thẩm định giá:
Tên dự toán: Thuê phần mềm, ứng dụng tại Trung tâm Giám sát Điều 

hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh.
Giá trị dự toán tạm tính: 3.583.800.000 đồng (Ba tỷ năm trăm tám mươi 

ba triệu tám trăm nghìn đồng).
Danh mục dịch vụ thuê:
Thuê phần mềm, ứng dụng tại Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị 

thông minh (IOC) tỉnh.
Thuê đường truyền Internet tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh 

(300Mbps).
Thời gian thuê: 12 tháng (giai đoạn 2026-2027).
2. Yêu cầu đối với hồ sơ báo giá:
Báo giá phí dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm thuế GTGT và các chi 

phí liên quan).
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Hồ sơ năng lực của đơn vị thẩm định giá (Bản sao Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá).

Dự thảo Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá.
3. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:
Thời hạn: Trước 16h00 ngày 14/5/2026.
Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc (Điện thoại: 0936.399499).
Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác 

của các đơn vị./.

Nơi nhận:  
- Như trên
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng CĐS;
- Lưu VT, KHTC, (Ngọc).

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trinh
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Phụ Lục 
CHỨC NĂNG PHẦN MỀM 

(Đính kèm văn bản số…../SKHCN-KHTC ngày    /5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT Chức năng nghiệp vụ Ghi chú 
A Phân hệ quản lý chung  
I Quản trị hệ thống  
1 Đăng nhập hệ thống  
2 Điều khoản sử dụng dịch vụ  
3 Đăng xuất hệ thống  
4 Đổi mật khẩu  
5 Thông tin tài khoản  
6 Thông tin cập nhật  
7 Quản lý vai trò người dùng  
8 Cập nhật vai trò người dùng  
9 Quản lý tài khoản người dùng  
10 Cập nhật tài khoản người dùng  
11 Danh sách danh mục chức năng  
12 Cập nhật danh mục chức năng  
13 Xem danh sách tập dữ liệu và lập lịch  
14 Lịch sử làm mới dữ liệu  
15 Cấu hình hệ thống  
II Quản lý bảng điều hành  
16 Đồng bộ dữ liệu thủ công  
17 Danh sách không gian bảng điều hành  
18 Cập nhật không gian bảng điều hành  
19 Xem danh sách bảng điều hành theo không gian bảng điều hành  
20 Cập nhật thông tin bảng điều hành  
21 Quản lý bảng điều hành theo không gian điều hành  
III Quản lý bảng điều hành trực tuyến  
22 Danh sách không gian bảng điều hành trực tuyến  
23 Cập nhật không gian bảng điều hành trực tuyến  

24 Xem danh sách bảng điều hành trực tuyến theo không gian bảng điều 
hành  

25 Cập nhật bảng điều hành trong không gian bảng điều hành trực tuyến  
26 Danh sách dashboard bảng điều hành trực tuyến  
B Phân hệ điều hành sự vụ (SOP)  
I Quản trị danh mục  

27 Xem danh sách danh mục ngày nghỉ  
28 Cập nhật thông tin ngày nghỉ  
29 Xem danh sách phân ca làm việc  
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TT Chức năng nghiệp vụ Ghi chú 
30 Cập nhật thông tin phân ca làm việc  
31 Xem danh sách lĩnh vực  
32 Cập nhật thông tin lĩnh vực  
33 Xem danh sách nghiệp vụ  
34 Cập nhật thông tin nghiệp vụ  
35 Xem danh sách tổ đội  
36 Cập nhật thông tin tổ đội  
37 Xem danh sách loại tài nguyên  
38 Cập nhật thông tin loại tài nguyên  
39 Xem danh sách tài nguyên  
40 Cập nhật thông tin tài nguyên  

41 Thêm mới vị trí thường gọi của tài nguyên từ màn hình Thêm mới tài 
nguyên  

42 Thêm mới vị trí thường gọi của tài nguyên từ màn hình Cập nhật tài 
nguyên  

43 Xem danh sách vị trí thường gọi  
44 Cập nhật thông tin vị trí thường gọi  
45 Xem danh sách độ mật  
46 Cập nhật thông tin độ mật  
47 Xem danh sách độ nghiêm trọng  
48 Cập nhật thông tin độ nghiêm trọng  
49 Xem danh sách độ ưu tiên  
50 Cập nhật thông tin độ ưu tiên  
51 Xem danh sách sổ phiếu điều hành  
52 Cập nhật thông tin sổ phiếu điều hành  
II Quản lý điều hành  
53 Xem danh sách quy trình  
54 Cập nhật quy trình  
55 Gắn phiếu điều hành vào quy trình  
56 Xem Danh sách phiếu gắn vào quy trình  
57 Thêm mới phiếu điều hành  
58 Xem danh sách Điều hành phiếu theo trạng thái  
59 Xem danh sách điều hành phiếu theo lĩnh vực  
60 Xem danh sách phiếu điều hành đang tạm dừng  
61 Xem danh sách phiếu Điều hành đã kết thúc  
62 Xem danh sách phiếu điều hành đã tạo  
63 Xem thông tin điều hành của phiếu  
64 Xem quá trình xử lý phiếu  
65 Bình luận phiếu điều hành  
66 Yêu cầu bổ sung thông tin phiếu điều hành  
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TT Chức năng nghiệp vụ Ghi chú 
67 Xác minh sự kiện giả  
68 Tạm dừng phiếu điều hành  
69 Phân công thực hiện phiếu điều hành  
70 Uỷ quyền xử lý phiếu điều hành  
71 Không duyệt phiếu điều hành  
72 Huỷ phiếu điều hành  
73 Mở lại phiếu điều hành  
74 Tiếp tục phiếu điều hành  
75 Điều động nguồn lực xử lý phiếu  
76 Bổ sung thông tin phiếu  
77 Luân chuyển phiếu điều hành không gắn quy trình  
78 Luân chuyển tới bước Xác minh của phiếu có gắn luồng quy trình  
79 Luân chuyển bước Xử lý của phiếu có gắn luồng quy trình  
80 Luân chuyển Bước Phân công xử lý của phiếu có gắn luồng quy trình  
81 Luân chuyển Bước Phê duyệt của phiếu có gắn luồng quy trình  

82 Luân chuyển Bước Điều phối nguồn lực của phiếu có gắn luồng quy 
trình  

83 Luân chuyển Bước Thẩm định của phiếu có gắn luồng quy trình  
84 Hoàn thành phiếu có gắn quy trình điều hành  
85 Danh sách sự vụ trên bản đồ sự vụ  
86 Điều động tài nguyên  
87 Điều động nguồn lực  

88 Xem danh sách phiếu điều hành có liên quan đến người dùng (người 
dùng có vai trò là người tạo/ người xử lý/ người theo dõi)  

89 Xuất danh sách phiếu điều hành có liên quan đến người dùng (người 
dùng có vai trò là người tạo/ người xử lý/ người theo dõi)  

90 Xem chi tiết phiếu điều hành trên giao diện tra cứu  
91 Hủy phiếu điều hành sự vụ quá hạn tự động  
92 Xóa phiếu điều hành sự vụ quá hạn tự động  
C Phân hệ Quản lý công việc (CO)  
I Cài đặt chỉ đạo công việc  

93 Xem danh sách phân loại  
94 Cập nhật thông tin Phân loại  
95 Xem danh sách trạng thái  
96 Cập nhật thông tin trạng thái  
97 Xem danh sách thẻ  
98 Cập nhật thông tin thẻ  
II Quản lý chỉ đạo công việc  
99 Xem danh sách chỉ đạo công việc  
100 Cập nhật thông tin chỉ đạo công việc  



6

TT Chức năng nghiệp vụ Ghi chú 
101 Thêm mới thành viên vào chỉ đạo công việc  
III Quản lý công việc trên kanban  
102 Xem danh sách công việc dạng kanban  
103 Xem danh sách công việc dạng List  
104 Quản lý công việc  
105 Cập nhật công việc  
106 Ẩn hiện chi tiết  
107 Thêm người phối hợp công việc  
108 Theo dõi công việc  
109 Chuyển xử lý công việc  
110 Giao (công việc) cho tôi  
111 Bình luận trong công việc  
112 Quản lý công việc con  
113 Cập nhật công việc con  
114 Tải tệp (Mẫu thêm mới công việc từ tệp)  
115 Thêm từ tệp (Thêm mới công việc con từ tệp tải lên)  
116 Thêm người phối hợp công việc con  

117 Xóa người phối hợp công việc tại giao diện xem chi tiết công việc 
con  

118 Theo dõi công việc  
119 Bỏ theo dõi công việc con  
120 Chuyển xử lý công việc con  
121 Giao cho tôi (công việc con)  
122 Xem danh sách tất cả bình luận trong công việc con  
123 Xem lịch làm việc  
124 Xem danh sách công việc trên lịch làm việc  
D Phân hệ quản lý thông báo, cảnh báo  
I Quản lý chỉ số điều hành (KPI)  

125 Danh mục chỉ số điều hành (KPI)  
126 Cập nhật danh mục chỉ số điều hành (KPI)  
II Quản lý kịch bản cảnh báo  

127 Quản lý kịch bản cảnh báo  
128 Cập nhật kịch bản cảnh báo gửi mail  
129 Cập nhật kịch bản cảnh báo gửi telegram  
130 Cập nhật kịch bản cảnh báo gửi SMS  
131 Cập nhật kịch bản cảnh báo Điều hành sự vụ  
132 Cập nhật kịch bản cảnh báo Điều hành công việc  
133 Cập nhật kịch bản cảnh báo Gửi thông báo  
134 Cập nhật kịch bản cảnh báo Gửi đến ứng dụng công dân số  
135 Cập nhật kịch bản cảnh báo Ghi datalog  
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TT Chức năng nghiệp vụ Ghi chú 
III Quản lý mẫu cảnh báo  
136 Quản lý mẫu cảnh báo  
137 Cập nhật mẫu cảnh báo  
138 Quản lý tham số cảnh báo  
139 Cập nhật tham số cảnh báo  
IV Quản lý ngưỡng cảnh báo  
140 Quản lý ngưỡng cảnh báo  
141 Cập nhật ngưỡng cảnh báo  
V Nhật ký cảnh báo  

142 Quản lý danh sách nhật ký cảnh báo  
E Phân hệ ứng dụng IOC (mobile)  
I Quản lý điều hành sự vụ  

I.1 Quản lý menu  
143 Truy cập ứng dụng  
144 Quản lý thông tin tài khoản  
145 Hỗ trợ sử dụng  
I.2 Trang chủ  
146 Các thông tin tiện ích  
147 Truy cập hệ thống bảng điều hành trên ứng dụng di động.  
148 Tạo mới  
149 Xem tin tức  
150 Truy cập các trang web được tích hợp  
I.3 Điều hành sự vụ trên ứng dụng  
151 Truy cập điều hành sự vụ  
152 Danh sách phiếu  
153 Xem danh sách phiếu đã tạo  
154 Xem danh sách phiếu đang xử lý  
155 Xem danh sách phiếu quá hạn  
156 Xem danh sách phiếu đang tạm dừng  
157 Xem danh sách phiếu đã kết thúc  
158 Xem danh sách phiếu theo dõi  
159 Xem chi tiết phiếu điều hành  
160 Bình luận phiếu trên ứng dụng  
161 Yêu cầu bổ sung thông tin phiếu điều hành  
162 Xác minh sự kiện giả  
163 Tạm dừng phiếu điều hành  
164 Phân công thực hiện phiếu điều hành  
165 Uỷ quyền xử lý phiếu điều hành  
166 Không duyệt phiếu điều hành  
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TT Chức năng nghiệp vụ Ghi chú 
167 Huỷ phiếu điều hành  
168 Mở lại phiếu điều hành  
169 Tiếp tục phiếu điều hành  
170 Điều động nguồn lực xử lý phiếu  
171 Bổ sung thông tin phiếu  
172 Luân chuyển phiếu điều hành không gắn quy trình  
173 Luân chuyển tới bước Xác minh của phiếu có gắn luồng quy trình  
174 Luân chuyển bước Xử lý của phiếu có gắn luồng quy trình  
175 Luân chuyển Bước Phân công xử lý của phiếu có gắn luồng quy trình  
176 Luân chuyển Bước Phê duyệt của phiếu có gắn luồng quy trình  

177 Luân chuyển Bước Điều phối nguồn lực của phiếu có gắn luồng quy 
trình  

178 Luân chuyển Bước Thẩm định của phiếu có gắn luồng quy trình  
179 Hoàn thành phiếu có gắn quy trình điều hành  
II Quản lý công việc  

180 Truy cập quản lý công việc  
181 Tạo công việc  
182 Danh sách công việc  
183 Cập nhật công việc  
184 Thêm người phối hợp công việc  
185 Bình luận trong công việc  
186 Quản lý công việc con  
187 Cập nhật công việc con  
188 Thêm người phối hợp công việc con  
189 Xem danh sách tất cả bình luận trong công việc con  
190 Lịch làm việc  
191 Xem danh sách công việc trên lịch làm việc  
192 Xem danh sách công việc chờ xử lý  
193 Xem danh sách công việc quá hạn  
194 Xem danh sách công việc đã tạo  
195 Xem danh sách công việc phối hợp  
196 Xem danh sách công việc hoàn thành xử lý  
III Quản lý báo cáo nhanh  
197 Danh sách báo cáo  
198 Tạo yêu cầu báo cáo  
199 Danh sách tất cả báo cáo nhanh  
200 Danh sách báo cáo định kỳ  
201 Danh sách báo cáo đột xuất  
202 Danh sách báo cáo theo yêu cầu  
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TT Chức năng nghiệp vụ Ghi chú 
F Phân hệ quản lý kịch bản điều hành  
I Quản trị cấu hình bản đồ  

I.1 Quản lý đối tượng  
203 Quản lý danh sách đối tượng  
204 Cập nhật thông tin đối tượng  
I.2 Cấu hình danh mục lọc  
205 Quản lý danh sách cấu hình danh mục lọc  
206 Cập nhật thông tin danh mục lọc  
I.3 Cấu hình thông tin chi tiết  
207 Quản lý danh sách cấu hình thông tin chi tiết  
208 Cập nhật thông tin chi tiết  
I.4 Cấu hình thông tin phân tích  
209 Quản lý danh sách cấu hình thông tin phân tích  
210 Cập nhật thông tin phân tích  
I.5 Cấu hình bản đồ  
211 Quản lý cấu hình chung bản đồ  
212 Cấu hình phân quyền đối tượng bản đồ  
I.6 Cấu hình hiển thị biểu đồ  
213 Quản lý danh sách cấu hình hiển thị biểu đồ  
214 Cập nhật thông tin cấu hình hiển thị biểu đồ  
I.7 Cấu hình báo cáo  
215 Quản lý danh sách cấu hình báo cáo  
216 Cập nhật thông tin cấu hình báo cáo  
I.8 Cấu hình gửi yêu cầu báo cáo  
217 Quản lý danh sách cấu hình gửi yêu cầu báo cáo  
218 Cập nhật thông tin cấu hình gửi yêu cầu báo cáo  
II Quản lý báo cáo  

II.1 Quản lý yêu cầu báo cáo  
219 Quản lý danh sách yêu cầu báo cáo  
220 Cập nhật thông tin yêu cầu báo cáo  
221 Quản lý danh sách báo cáo theo yêu cầu báo cáo  
222 Cập nhật thông tin báo cáo theo yêu cầu báo cáo  
II.2 Quản lý báo cáo chung  
223 Quản lý danh sách báo cáo chung  
224 Cập nhật thông tin báo cáo  
II.3 Quản lý báo cáo nhanh  
225 Quản lý danh sách báo cáo nhanh  
226 Cập nhật thông tin báo cáo nhanh  
III Bản đồ số phục vụ điều hành  
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III.1 Bản đồ điều hành lĩnh vực y tế  

227 Tìm kiếm đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực y tế trên bản đồ điều 
hành  

228 Xem danh sách đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực y tế trên bản đồ 
điều hành  

229 Thao tác với bản đồ điều hành lĩnh vực y tế  
230 Xem thông tin chi tiết đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực y tế  

231 Xem thông tin phân tích các đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực y tế 
trên bản đồ điều hành  

232 Xem biểu đồ dữ liệu chi tiết của đối tượng nghiệp vụ lĩnh vực y tế 
trên bản đồ điều hành  

233 Xuất báo cáo định kỳ trên bản đồ điều hành lĩnh vực y tế  
III.2 Bản đồ điều hành lĩnh vực hành chính công  

234 Tìm kiếm đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực hành chính công trên bản 
đồ điều hành  

235 Xem danh sách đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực hành chính công 
trên bản đồ điều hành  

236 Thao tác với bản đồ điều hành lĩnh vực hành chính công  

237 Xem thông tin chi tiết đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực hành chính 
công  

238 Xem thông tin phân tích các đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực hành 
chính công trên bản đồ điều hành  

239 Xem biểu đồ dữ liệu chi tiết của đối tượng nghiệp vụ lĩnh vực hành 
chính công trên bản đồ điều hành  

240 Xuất báo cáo định kỳ trên bản đồ điều hành lĩnh vực hành chính công  
III.3 Bản đồ điều hành lĩnh vực giáo dục  

241 Tìm kiếm đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực giáo dục trên bản đồ điều 
hành  

242 Xem danh sách đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực giáo dục trên bản 
đồ điều hành  

243 Thao tác với bản đồ điều hành lĩnh vực giáo dục  
244 Xem thông tin chi tiết đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực giáo dục  

245 Xem thông tin phân tích các đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực giáo 
dục trên bản đồ điều hành  

246 Xem biểu đồ dữ liệu chi tiết của đối tượng nghiệp vụ lĩnh vực giáo 
dục trên bản đồ điều hành  

247 Xuất báo cáo định kỳ trên bản đồ điều hành lĩnh vực giáo dục  
III.4 Bản đồ điều hành lĩnh vực nông nghiệp  

248 Tìm kiếm đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực nông nghiệp trên bản đồ 
điều hành  

249 Xem danh sách đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực nông nghiệp trên 
bản đồ điều hành  

250 Thao tác với bản đồ điều hành lĩnh vực nông nghiệp  
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251 Xem thông tin chi tiết đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực nông nghiệp  

252 Xem thông tin phân tích các đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực nông 
nghiệp trên bản đồ điều hành  

253 Xem biểu đồ dữ liệu chi tiết của đối tượng nghiệp vụ lĩnh vực nông 
nghiệp trên bản đồ điều hành  

254 Xuất báo cáo định kỳ trên bản đồ điều hành lĩnh vực nông nghiệp  
III.5 Bản đồ điều hành lĩnh vực xây dựng  

255 Tìm kiếm đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực xây dựng trên bản đồ 
điều hành  

256 Xem danh sách đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực xây dựng trên bản 
đồ điều hành  

257 Thao tác với bản đồ điều hành lĩnh vực xây dựng  
258 Xem thông tin chi tiết đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực xây dựng  

259 Xem thông tin phân tích các đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực xây 
dựng trên bản đồ điều hành  

260 Xem biểu đồ dữ liệu chi tiết của đối tượng nghiệp vụ lĩnh vực xây 
dựng trên bản đồ điều hành  

261 Xuất báo cáo định kỳ trên bản đồ điều hành lĩnh vực xây dựng  
III.6 Bản đồ điều hành lĩnh vực tài nguyên môi trường  

262 Tìm kiếm đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực tài nguyên môi trường 
trên bản đồ điều hành  

263 Xem danh sách đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực tài nguyên môi 
trường trên bản đồ điều hành  

264 Thao tác với bản đồ điều hành lĩnh vực tài nguyên môi trường  

265 Xem thông tin chi tiết đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực tài nguyên 
môi trường  

266 Xem thông tin phân tích các đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực tài 
nguyên môi trường trên bản đồ điều hành  

267 Xem biểu đồ dữ liệu chi tiết của đối tượng nghiệp vụ lĩnh vực tài 
nguyên môi trường trên bản đồ điều hành  

268 Xuất báo cáo định kỳ trên bản đồ điều hành lĩnh vực tài nguyên môi 
trường  

III.7 Bản đồ điều hành lĩnh vực kinh tế xã hội  

269 Tìm kiếm đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực kinh tế xã hội trên bản 
đồ điều hành  

270 Xem danh sách đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực kinh tế xã hội trên 
bản đồ điều hành  

271 Thao tác với bản đồ điều hành lĩnh vực kinh tế xã hội  

272 Xem thông tin chi tiết đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực kinh tế xã 
hội  

273 Xem thông tin phân tích các đối tượng nghiệp vụ của lĩnh vực kinh tế 
xã hội trên bản đồ điều hành  

274 Xem biểu đồ dữ liệu chi tiết của đối tượng nghiệp vụ lĩnh vực kinh tế 
xã hội trên bản đồ điều hành  
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275 Xuất báo cáo định kỳ trên bản đồ điều hành lĩnh vực kinh tế xã hội  
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